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I. Ngữ Vựng 
 

OAN OĂN 
ngoan ngoãn = obedient, 

wellbehaved; 

hoàn toàn = entirely, absolutely; 

toán = math; 

một đoạn = a segment, section; 

một đoàn = a flock, group, band; 

đoán = to guess; 

dị đoan = superstitious; 

đoàn kết = to unite; 

hoãn lại = to postpone 

hoàn tất = to complete, finish; 

hoàn hảo = perfect, excellent; 

hoan hô = to cheer with applause; 

hoạn nạn = misfortune, disaster; 

khoan = to drill a hole; 

loăng quăng = mosquito  larva 

Khoẻ khoắn = to be in good 
health; 
băn khoăn = anxious, restless; 
 

 

 
II. Tập Đọc và Tập Dùng Từ: 
Đọc bài 21 trang 52, sách giáo khoa việt ngữ. 
 
1. Cậu bé ngoan ngoãn nghe lời thầy dạy. 

2. Anh giải bài toán đố này hoàn toàn đúng. 

3. Mùa hè, gia đình chúng em đi du ngoạn xa. 

4. Trong hồ nước có loăng quăng. 

5. Nhiều người có tính dị đoan nên hay xem bói khi gặp hoạn nạn. (Many people are superstitious 

and often sees a fortune-teller when dealing with misfortune) 

6. Anh chị em trong gia đình phải đoàn kết và hòa thuận. 

7. Nếu tôi đoán không sai, anh thuận tay trái. 

8. Ba đã hoàn tất công việc theo tiêu chuẩn hãng đã đưa ra. (Dad completed the work meeting the 

9. standards that had been set by the company) 

 



Trường Việt Ngữ Lạc Hồng   Lớp Cấp 5 
 

10. Mọi người hoan hô khi thấy phi thuyền con thoi đáp xuống phi trường một cách hoàn hảo. (People 

cheer as they see the Space Shuttle lands perfectly at the airport) 

 

Tục ngữ: 
Kiến tha lâu đầy tổ. 

 
III. Em tìm chữ phản nghĩa: 
 
khoẻ khoắn    chia rẽ 
ngoan ngoãn   bất hoà 
hoà thuận    hư hỏng 
đoàn kết    bịnh hoạn 
   
IV. Đàm thoại (Dialog): Mua đồ 
 
A Cô ơi! Cô làm ơn cho tôi xem cái áo ngắn tay màu trắng kia. 

B Vâng, Anh cứ tự nhiên. Áo hoàn toàn bằng vải bông. 

A Tôi có thể mặc thử được không? 

B Dĩ nhiên. Anh vào phòng thử nào trống cũng được. 

A Cái này tôi mặc hơi chật. Cô có số lớn hơn một chút không? 

B Đây là cỡ lớn. Tôi đoán cái này sẽ vừa anh mộc cách hoàn hảo. 

A Cám ơn Cô. Xin Cô cho biết giá bao nhiêu. 

B Dạ, 27 đồng. 

A Cô bớt thành 20 đồng được không? Nếu được tôi sẽ mua hai cái. 

B Được, tôi sẽ lấy Anh 20 đồng nếu Anh mua hai cái. 

 
 
 
 
 

 
 


